
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 SHL - T. Phong Tin - T. Đức SHL - C. Trâm CNghệ - T. Trọng SHL - C. Hương Sử - C. Miên SHL - C. Hải Địa - C. Lương SHL - T. Sơn Toán - C. Phước

2 Hóa - T. Phong Toán - C. Phước Toán - C. Huế Lí - C. Phúc Lí - C. Phúc Hóa - T. Phong Toán - C. Hương Nhạc - C. Dung Toán - C. Phước Tin - T. Đức

3 Lí - T. Sơn Sinh - C. Hải TD - C. Lan Địa - C. Lương NNgữ - C. Thuận Văn - C. Hòang Lí - C. Phúc GDCD - K. Nhung Sinh - C. Ánh Hóa - T. Phong

1 TD - C. Lan Văn - C. Thảo Văn - T. Tám Văn - T. Tám Sinh - C. Ánh Văn - C. Hòang Văn - C. Hòang Lí - C. Phúc NNgữ - C. P Loan Hóa - T. Phong

2 Sinh - C. Hải Văn - C. Thảo NNgữ - C. Thuận TD - C. Lan Nhạc - C. Dung Hóa - T. Phong Hóa - C. Trâm Sinh - C. Hải Lí - T. Sơn Văn - T. Tám

3 Hóa - T. Phong TD - C. Lan Sinh - C. Ánh Lí - C. Phúc Văn - C. Hòang Sinh - C. Ánh Sinh - C. Hải Văn - C. Hòang TD - C. Lan CNghệ - T. Trọng

1 NNgữ - C. P Loan Toán - C. Phước Toán - C. Huế GDCD - K. Nhung NNgữ - C. Thuận TD - C. Lan Toán - C. Hương Tin - T. Đức TD - C. Lan Sinh - C. Ánh

2 GDCD - K. Nhung CNghệ - T. Trọng Toán - C. Huế Sinh - C. Ánh TD - C. Lan GDCD - K. Nhung CNghệ - T. Trọng TD - C. Lan NNgữ - C. P Loan Sử - C. Miên

3 Nhạc - C. Dung NNgữ - C. Thuận Toán - C. Hương NNgữ - C. Hồng GDCD - K. Nhung

1 Văn - C. Thảo NNgữ - C. P Loan Địa - C. Lương Văn - T. Tám Toán - C. Hương Văn - C. Hòang Tin - T. Đức Toán - C. Hương Văn - T. Tám Tin - T. Đức

2 Văn - C. Thảo Sử - C. Miên Hóa - C. Trâm Nhạc - C. Dung Tin - T. Đức Toán - C. Hương Văn - C. Hòang NNgữ - C. Hồng Văn - T. Tám Địa - C. Lương

3 Toán - C. Phước Địa - C. Lương Văn - T. Tám Sử - C. Miên Địa - C. Lương Toán - C. Hương Văn - C. Hòang TD - C. Lan Nhạc - C. Dung Văn - T. Tám

1 Địa - C. Lương Văn - C. Thảo Văn - T. Tám Tin - T. Đức Tin - T. Đức Lí - C. Phúc Văn - C. Hòang Sử - C. Miên Toán - C. Phước Văn - T. Tám

2 Lí - T. Sơn Tin - T. Đức Tin - T. Đức Hóa - C. Trâm Địa - C. Lương CNghệ - T. Trọng Hóa - C. Trâm Toán - C. Hương Toán - C. Phước Địa - C. Lương

3 Toán - C. Phước Toán - C. Huế Văn - C. Hòang Địa - C. Lương Lí - T. Sơn

4

5

6

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 9

9A2 (C. Trâm) 9A3 (C. Hương) 9A4 (C. Hải) 9A5 (T. Sơn)

2

3

9A1 (T. Phong)
THỨ TIẾT


